
Tỉnh: Tây Ninh Mẫu biểu số: 06
Xã: Cần Giuộc

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025 (ĐIỀU CHỈNH)

Đơn vị: đồng.
Chương Loại Khoản Diễn giải Dự toán

Nguồn kinh phí tự chủ (Nguồn cải cách tiền lương) -12.777.215.000

830 010 011 Văn phòng HĐND và UBND xã Cần Giuộc (Mã
QHNS:1137844) -725.946.200

830 040 041 Văn phòng HĐND và UBND xã Cần Giuộc (Mã
QHNS:1137844) -938.839.361

830 340 341 Văn phòng HĐND và UBND xã Cần Giuộc (Mã
QHNS:1137844) -7.635.551.969

819 340 351 Văn phòng Đảng ủy xã Cần Giuộc (Mã QHNS:1146728) -585.421.296

820 340 362 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Cần Giuộc (Mã
QHNS: 1146911) -330.544.000

820 340 361 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Cần Giuộc (Mã
QHNS: 1146911) -2.560.912.174

Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP 11.888.028.000

830 340 341 Văn phòng HĐND và UBND xã Cần Giuộc (Mã
QHNS:1137844) 6.533.589.000

831 340 341 Phòng kinh tế xã Cần Giuộc (Mã QHNS:1152469) 1.270.708.000

832 340 341 Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cần Giuộc (Mã
QHNS:1155847) 1.415.934.000

819 340 351 Văn phòng Đảng ủy xã Cần Giuộc (Mã QHNS:1146728) 1.404.000.000

821 160 161 Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Cần
Giuộc (Mã QHNS:1161416) 555.194.000

833 280 338 Trung tâm phục vụ hành chính công xã Cần Giuộc (Mã
QHNS:1152921) 708.603.000

Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 154/2024/NĐ-CP 889.187.000

830 340 341 Văn phòng HĐND - UBND xã Cần Giuộc (Mã
QHNS:1137844) Mã dự phòng: 023 889.187.000

 TỔNG CỘNG 12.777.215.000

Tổng dự toán chi ngân sách xã (bằng số): 12.777.215.000 đồng
Tổng dự toán chi ngân sách xã (bằng chữ): Mười hai tỷ bảy trăm bảy mươi bảy triệu hai trăm mười lăm ngàn
đồng.
 



Tỉnh (TP): Tây Ninh Mẫu biểu số 06
Huyện (quận, thị xã, TP):……………….
Xã (phường): Cần Giuộc

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025
Đơn vị : VĂN PHÒNG HĐND- UBND XÃ CẦN GIUỘC

Mã số : 1137844

Đơn vị: đồng
Chương Loại Khoản Diễn giải Dự toán

KINH PHÍ  KHÔNG TỰ CHỦ 38.858.000

830 340 341
Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ
theo Nghị định số 154/2024/NĐ-CP
(MDP: 023)

38.858.000

TỔNG CỘNG 38.858.000
Tổng dự toán chi ngân sách xã (bằng số): 38.858.000 đồng.

Tổng dự toán chi ngân sách xã (bằng chữ): Ba mươi tám triệu tám trăm năm mươi tám ngàn đồng.



Tỉnh (TP): Tây Ninh Mẫu biểu số 06
Huyện (quận, thị xã, TP):……………….
Xã (phường): Cần Giuộc

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025
Đơn vị : PHÒNG KINH TẾ XÃ CẦN GIUỘC

Mã số : 1152469

Đơn vị: đồng
Chương Loại Khoản Diễn giải Dự toán

KINH PHÍ  KHÔNG TỰ CHỦ 537.030.000

831 340 341 Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ theo
Nghị định số 154/2024/NĐ-CP (MDP: 023) 537.030.000

TỔNG CỘNG 537.030.000
Tổng dự toán chi ngân sách xã (bằng số): 537.030.000 đồng.
Tổng dự toán chi ngân sách xã (bằng chữ): Năm trăm ba mươi bảy triệu không trăm ba mươi lăm ngàn
đồng



Tỉnh (TP): Tây Ninh Mẫu biểu số 06
Huyện (quận, thị xã, TP):……………….
Xã (phường): Cần Giuộc

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025
Đơn vị : VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ CẦN GIUỘC

Mã số : 1146728

Đơn vị: đồng
Chương Loại Khoản Diễn giải Dự toán

KINH PHÍ  KHÔNG TỰ CHỦ 268.515.000

819 340 351
Kinh phí thực hiện chính sách, chế
độ theo Nghị định số
154/2024/NĐ-CP (MDP: 023)

268.515.000

TỔNG CỘNG 268.515.000
Tổng dự toán chi ngân sách xã (bằng số): 268.515.000 đồng.

Tổng dự toán chi ngân sách xã (bằng chữ): Hai trăm sáu mươi tám triệu năm trăm mười lăm ngàn đồng.
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